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NỘI TRÚ NAM NỮ STEMTHỂ THAO BẰNG TÚ TÀI

MỸ

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG
St. Mary’s School ở Oregon tự hào là Trường Trung học Công giáo tốt 
nhất ở Oregon, Trường Trung học Nội trú tốt thứ 2 ở Oregon và Trường 
Trung học xếp hạng 3 về STEM ở Oregon trên Niche.com; bên cạnh xếp 
hạng A+. Điều này có được nhờ 150 năm hoạt động xuất sắc của trường. 
Nhà trường cung cấp các môn học hiếm khi thấy được ở các trường khác 
để kế hợp cùng với những lựa chọn trong 24 môn học AP. Mặc dù St. 
Mary’s School là trường lâu đời thứ ba ở Oregon, nhưng họ vẫn hiện đại 
về cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và quan trọng nhất là cách 
chúng tôi kết nối với học sinh.

CƠ SỞ VẬT CHẤT
St. Mary’s School tọa lạc trên diện tích 24 mẫu Anh với đường chạy 8 
làn sử dụng trong mọi thời tiết, 5 mẫu sân điền kinh, phòng tập thể dục 
và nhiều tòa nhà khác. Ngoài ra, Trung tâm Mỹ thuật và Thể thao của 
trường có đầy đủ phòng tập thể dục, trung tâm thể hình, 2 phòng học 
nghệ thuật và 2 phòng học âm nhạc. Trường tiếp tục phát triển và xây 
dựng thêm những cơ sở vật chất hiện đại gần đây như Khu sinh hoạt 
chung và Trung tâm STEM hoàn chỉnh với 9 phòng học khoa học (bao 
gồm hai phòng thí nghiệm robot).

THỂ THAO VÀ NGHỆ THUẬT
Với nhiều giải vô địch tiểu bang ở một số môn thể thao và 65% học sinh 
chơi ít nhất một môn thể thao; cho dù đó là Bắn cung vào mùa thu, Trượt 
tuyết vào mùa đông hay Điền kinh vào mùa xuân, chúng tôi chắc chắn 
bạn không muốn bỏ lỡ bất kì trải nghiệm để được chơi ở trong đội tuyển 
và gặt hái được nhiều thành tích. 
Trong khoa Mỹ thuật - Nghệ thuật, bạn sẽ tiếp tục thấy những cơ hội 
hiếm có để tham gia vào như là các chủ đề “Ứng dụng hỗ trợ STEAM” và 
“Cách bóc tách một bộ phim (Phân tích phim nâng cao)” chỉ là một vài ví 
dụ chắc chắn sẽ khai mở tâm trí của bạn.

GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU
Bên cạnh các xếp hạng được liệt kê ở trên. Hiện nhà trường có 8 giáo viên 
có bằng Tiến sĩ tính đến năm 2023. Chúng tôi cũng là một trong số rất ít 
trường triển khai hệ thống mô-đun cho phép học sinh lựa chọn trong số 
một loạt các môn học hấp dẫn và chỉ học 3,5 tiết mỗi ngày.

KÝ TÚC XÁ & ĐỜI SỐNG HỌC SINH
Tòa nhà ký túc xá được khai trương vào năm 2018 bao gồm nhà bếp 
chung, phòng học và  truy cập Internet băng thông rộng trong phòng. 
Ngoài ra còn có tầng dành cho nữ và nam cùng với 2 quản gia. Các hoạt 
động cuối tuần có thể bao gồm bóng ném, các chuyến đi đến Portland để 
xem các trận đấu NBA hoặc bóng đá MLS, đi bộ đường dài v.v.

  ST.MARY’S SCHOOL

PORTLAND
Sân bay gần nhất:MFR

VỊ TRÍ:
• Dân số: 86,400 người
• Thời tiết:  

Mùa hè/Mùa thu: Ấm và Khô 
Mùa đông/Mùa xuân: Mát và Ẩm

ĐIỂM NỔI BẬT:
• Điểm A+ trên Niche.com
• #1 Trường Trung học Công giáo tốt nhất ở Oregon
• #2 Trường Trung học Nội trú tốt nhất ở Oregon
• #3 Trường Trung học tốt nhất về STEM ở Oregon
• 150 năm thành tích học thuật xuất sắc
• 24 khóa học AP, 26 khóa học Nghệ thuật
• Ngôi trường lâu đời thứ ba ở Oregon
• Áp dụng học theo hệ thống mô-đun với  

3,5 tiết/ngày

TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT



Tỷ lệ Giáo viên : Học sinh

1:11

Danh sách các trường Đại 
học tiêu biểu
• American University
• Arizona State University 
• Barnard College
• Baylor University
• Brown University
• Columbia University
• Cornell University
• Duke University
• Fordham University
• New York University

Năm thành lập

1865
Tỷ lệ học sinh được nhận 
vào Đại học

98%

Tôn giáo

Công giáo

Điều kiện
• Chấp nhận khối lớp 9-12
• Chỉ nhận học sinh vào học kỳ 

mùa thu
• TOEFL tối thiểu: 45
• Doulingo, IELTS, ELTiS: có thể được 

xem xét

Tùy chọn môn học
Ngoại ngữ: tiếng Hoa, tiếng La-tinh, 
tiếng Tây Ban Nha
Các khóa học nâng cao: Sinh học, 
Giải tích, Hóa học, Hoa văn, Chính 
phủ so sánh, Ứng dụng máy tính, 
Khoa học máy tính A, Nguyên lý 
khoa học máy tính, Kinh tế học, Khoa 
học môi trường, Lý thuyết âm nhạc, 
Vật lý 1, Vật lý C, Tâm lý học, Nghiên 
cứu, Hội thảo, Ngôn ngữ & Văn hóa 
Tây Ban Nha, Thống kê, Hội họa, 
Lịch sử Hoa Kỳ, Lịch sử Thế giới 
Nghệ thuật: Diễn xuất, Hoạt hình, 
Gốm sứ, Hợp xướng, Thiết kế, Vẽ, 
Sản xuất phim, Sản xuất âm nhạc, 
Dàn nhạc, Hội họa, Nhiếp ảnh & 
Photoshop, Viết kịch, Mỹ thuật, Sản 
xuất sân khấu, Sản xuất video
Thể thao:
Nam:
Mùa thu: Bắn cung, Chạy việt dã, 
Bóng bầu dục, Bóng đá
Mùa đông: Bắn cung, Bóng rổ, Trượt 
tuyết, Lướt ván tuyết, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, 
Điền kinh, Golf
Nữ:
Mùa thu: Bắn cung, Chạy việt dã, 
Bóng đá, Bóng chuyền 
Mùa đông: Bóng rổ, Trượt tuyết, Lướt 
ván tuyết, Bơi lội
Mùa xuân: Bóng chày, Quần vợt, 
Điền kinh, Golf

Hoạt động ngoại khóa
Câu lạc bộ Nghệ thuật, Câu lạc bộ 
Thiên văn học, Câu lạc bộ Sách, 
Cuộc thi học thuật Brain Bowl, Câu 
lạc bộ Kinh doanh, Câu lạc bộ Viết 
code, Câu lạc bộ Truyện tranh, Dịch 
vụ cộng đồng, Câu lạc bộ Thiết kế, 
Chiếu phim, Câu lạc bộ Tương tác,
Câu lạc bộ Luật, Đội Toán, Thiền, 
Mô phỏng, Hội nghị Mô phỏng Liên 
hợp quốc, Câu lạc bộ ngoài trời, Ban 
nhạc Pep, Câu lạc bộ Robot, Diễn 
thuyết và Tranh luận, Hội học sinh, 
Câu lạc bộ Bóng bàn, Trung tâm dạy 
kèm, Hôi phụ nữ trong lĩnh vực STEM, 
Câu lạc bộ Kỷ yếu, Câu lạc bộ Yoga

Tổng số học sinh
toàn trường

530

Chương trình hỗ trợ 
Tiếng Anh

Có

Yêu cầu đồng phục 

Không

Scan mã QR để xem thêm nhiều 
chương trình và trường học khác

Cấp bằng tú tài sau 1 năm

Có


